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Nhóm TT Lớp
Điểm sổ sao 

đỏ
Sổ ghi 

 đầu bài
Điểm 
 cộng

Điểm 
 trừ Nội dung trừ điểm trong các sổ chuyên trách

Điểm 
 TB XL

Xếp 
 thứ

Nhóm 1

1 7A5 100 100 1 100,33 XS 1
2 8A4 100 100 0,5 T7: Trang Anh đi học muộn 99,83 XS 2

3 6A4 100 100 1
T2: Nam đi học muộn
T3: Phúc đi học muộn 99,67 T 3

4 9A3 100 100 1,5
T7: My đi học muộn
T6: Hưng đi dép lê 99,50 T 4

Nhóm 2

5 6A1 100 100 1 100,33 XS 1
6 6A2 100 100 1 100,33 XS 1
7 7A2 100 100 1 100,33 XS 1
8 7A3 100 100 100,00 XS 4
9 7A4 100 100 100,00 XS 4
10 7A1 99,8 100 99,93 XS 6
11 6A3 99,1 100 99,70 XS 7

12 8A1 100 100 1 2

T7: Phúc An không đội mũ bảo hiểm
(Lớp hạ một bậc thi đua do có HS không đội mũ bảo hiểm)
T5: Dụng cụ vệ sinh không treo gọn 99,67 T 8

13 9A2 100 100 1 2

T2: Hải đi học muộn
T3: Hà đi học muộn
T6: Hoàng đi dép lê 99,67 XS 8

14 8A2 100 100 1,5
T2: Thành đi học muộn
T5: Dụng cụ vệ sinh không treo gọn 99,50 XS 10

15 8A3 100 99,7 1 T3: Dương đi học muộn 99,47 T 11

16 9A1 100 100 1 3

T6: Hoàng đi dép lê, Lan Anh mang đồ ăn vào lớp
Hoàng không đội mũ bảo hiểm 
(Lớp hạ một bậc thi đua do có HS không đội mũ bảo hiểm) 99,33 T 12

Lớp 9A2 được cộng 1 điểm do có chương trình trực tuần chất lượng
Các lớp 6A1, 6A2, 7A2, 7A5, 9A1, 8A1 được cộng 1 điểm do tham gia vẽ tranh và làm thiệp
Các lớp bị trừ điểm do có HS không điểm danh (0,5đ/1HS), một số trường hợp HS đã xuống báo trực tiếp với đ/c Hà YT hoặc đ/c Hồng TPT nhà trường không tính trừ điểm thi đua
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